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I. NỘI DUNG ÔN TẬP:
Lập bảng hệ thống và học thuộc:
	STT
	Bài
	Khái niệm
	Nội dung
	Ý nghĩa
	Cách rèn luyện

	1. 
	Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	
	
	
	

	2. 
	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	
	
	
	

	3. 
	Quyền trẻ em
	
	
	
	



II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO:
* TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Thực hiện nghĩa vụ quân sự được nêu tại điều nào trong Hiến pháp năm 2013?
A. Điều 44.
B. Điều 45.
C. Điều 46.	
D. Điều 47.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân?
A. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đòi sống của mỗi công dân.
B. Là các quyền và nghĩa vụ được ghi nhận trong Hiến pháp.
C. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân.
D. Quyền công dân tách rời với nghĩa vụ công dân.
Câu 3. Theo Hiến pháp năm 2013, Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ được quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp?
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A. 18 tuổi.	
B. 19 tuổi.	
C. 20 tuổi.	
D. 21 tuổi.

Câu 4. Quyền cơ bản của công dân là gì?
A. Là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.	
B. là những việc mà công dân được làm trên phạm vi quốc gia.
C. là những điều cơ bản mà công dân phải đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.	
D. là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Câu 5. Nghĩa vụ cơ bản của công dân là gì?
A. Là những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.	
B. là những việc mà công dân được làm trên phạm vi quốc gia.
C. là những điều cơ bản mà công dân phải đảm bảo theo Hiến pháp và pháp luật.	
D. là những việc mà Nhà nước bắt buộc công dân phải thực hiện theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Câu 6. Trong Hiến pháp năm 2013, điều 46 qui định như thế nào về quyền công dân?
A. Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật.	
B. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
C. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp.
D. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.
Câu 7. Công dân là:
A. người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
B. người dân của một nước, được hưởng tất cả các quyền theo pháp luật qui định.
C. người dân của một nước, phải làm tất cả các nghĩa vụ được pháp luật qui định.
D. người dân của nhiều nước, có các quyền và nghĩa vụ được pháp luật qui định.
Câu 8. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch?
A. Nhiều nước.
B. Nước ngoài.
C. Quốc tế.
D. Việt Nam.
Câu 9. Quốc tịch là:
A. căn cứ xác định công dân của một nước.
B. căn cứ xác định công dân của nhiều nước.
C. căn cứ xác định công dân của nước ngoài.
D. căn cứ để xác định công dân đóng thuế.
Câu 10. Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa:
A. tập thể và công dân nước đó.	
B. công dân và công dân nước đó.
C. Nhà nước và công dân nước đó.	
D. công dân với cộng đồng nước đó.
Câu 11. Công dân là người dân của một nước, có các quyền và nghĩa vụ theo:
A. tập tục qui định.	
B. chuẩn mực của đạo đức.
C. phong tục tập quán.	
D. pháp luật qui định.
Câu 12. Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?
A. Luật Quốc tịch Việt Nam.
B. Luật hôn nhân và gia đình.
C. Luật đất đai.
D. Luật trẻ em.
Câu 13. Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.
B. người không quốc tịch, sống và làm việc ở Việt Nam.
C. người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
D. trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
Câu 14. Trường hợp nào dưới đây là công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Trẻ em có cha mẹ là công dân của Việt Nam.
B. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
C. Người nước ngoài đến thăm quan trên lãnh thổ Việt Nam.
D. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, có bố mẹ là người quốc tịch Mỹ.
Câu 15. Quyền trẻ em được hiểu như thế nào?
A. Hành động trẻ em không được phép thực hiện. 
B. Lợi ích mà trẻ em được hưởng để được sống và phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần.
C. Việc mà trẻ em bắt buộc phải làm, được quy định trong Hiến pháp.
D. Lợi ích cơ bản mà mọi công dân đều được hưởng.
Câu 16. Các quyền cơ bản của trẻ em được phân chia thành mấy nhóm quyền?
A. 4 nhóm quyền.	
B. 5 nhóm quyền.
C. 6 nhóm quyền.	
D. 7 nhóm quyền.
Câu 17. Việc làm nào sau đây không đúng với quyền trẻ em?
A. Khai sinh cho trẻ em.
B. Tổ chức tiêm vacxin cho trẻ em.
C. Lợi dụng trẻ để buôn bán ma túy.
D. Trẻ em được bày tỏ ý kiến và hội họp. 
Câu 18. Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền sống còn?
A. Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
B. Quyền được học tập và phát triển năng khiếu.
C. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.
D. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 19. Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền bảo vệ?
A. Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động.
B. Quyền được học tập và phát triển năng khiếu.
C. Quyền được khai sinh và có quốc tịch.
D. Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia các hoạt động xã hội.
Câu 20. P là con gái của ông C và K. Do gia đình coi trọng vấn đề “con trai nối dõi tông đường”, nên ông C và bà K đối xử thiên vị giữa các con: P phải làm hết các việc nhà; thậm chí còn thường xuyên bị đánh, mắng. Trong khi em trai của P được bố mẹ cưng chiều, được bố mẹ mua cho nhiều đồ chơi, quần áo mới. Theo em, trong tình huống trên, ông C và bà K đã vi phạm nhóm quyền nào của trẻ em?
A. Quyền được sống còn.
B. Quyền được bảo vệ.
C. Quyền được phát triển.
D. Quyền được tham gia.
Câu 21. Nhóm quyền sống còn được hiểu là những quyền:
A. được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em.
B. nhằm bảo vệ trẻ em khỏi phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bóc lột, xâm hại.
C. được đáp ứng các nhu cầu về học tập.
D. được sống và được đáp ứng nhu cầu cơ bản để tồn tại.
Câu 22. H nhận được thư của một bạn học cũ. H rất vui đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư ấy rồi ngồi vào bàn học viết thư hồi âm cho bạn. Trong lúc đang viết dở thì mẹ gọi, nhờ H làm việc nhà. H kẹp cả hai bức thư và quyển nhật ký cất trong ngăn bàn, rồi đi xuống nhà. Chị gái K vô tình phát hiện ra bức thư và quyển nhật ký được H dấu trong ngăn bàn nên lấy ra đọc. Theo em, trong tình huống trên, nhân vật nào đã vi phạm quyền trẻ em?

A. Bạn H.	
B. Mẹ H.	
C. Chị K.	
D. Cả chị K và mẹ H.


Câu 23. Quyền học tập của công dân thuộc nhóm quyền nào?
A. Quyền chính trị và dân sự.                B. Quyền kinh tế và văn hóa.
C. Quyền dân sự và kinh tế.                   D. Quyền văn hóa, xã hội.
Câu 24. Được sống và đáp ứng nhu cầu tồn tại thuộc nhóm quyền?
A.Quyền sống còn			C. Quyền phát triển
B.Quyền bảo vệ			D.Quyền tham gia 
Câu 25. Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế, học bất cứ ngành nghề nào, nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây?
A. Quyền học tập.	
B. Quyền sáng tạo.
C. Quyền được phát triển.	
D. Quyền tác giả.
* TỰ LUẬN 
Câu 1. Thế nào là quyền cơ bản của trẻ em? Kể tên 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em?
Câu 2. Hường có bố là công dân Hàn Quốc, mẹ là công dân Việt Nam. Khi Hường sinh ra ở Việt Nam, bố mẹ Hường không thoả thuận việc để bạn mang quốc tịch Việt Nam hay Hàn Quốc. Năm Hường 12 tuổi thì cả nhà bạn về Hàn Quốc sinh sống. 
Theo em, Hường có quốc tịch Việt Nam hay Hàn Quốc? Vì sao?
Câu 3. Anh trai H có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ H không muốn cho con đi nên đã bàn nhau tìm cách xin cho anh ở lại.
Theo em, H nên làm gì khi biết ý định của bố mẹ? Vì sao?
Câu 4. Tùng là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Do mải chơi nên Tùng học kém, 12 tuổi mới hoàn thành chương trình Tiểu học. Không muốn tiếp tục học, Tùng ở nhà rong chơi. Bạn bè hỏi: "Sao bạn không đi học?" Tùng trả lời: "Học để làm gì! Tài sản của bố mẹ đủ để tớ sống thoải mái cả đời". 
a/ Em có đồng tình với việc làm của Tùng không? Vì sao?
b/ Theo em, Tùng cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của trẻ em?
[bookmark: _GoBack]Câu 5. Hãy nêu một số ví dụ về các hành vi xâm phạm quyền học tập và quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công dân.
III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA: 
- Hình thức kiểm tra: 50% trắc nghiệm, 50% tự luận
- Thời gian làm bài: 45 phút
	BGH duyệt
	Tổ trưởng
	Nhóm trưởng
	Giáo viên

	


Kiều Thị Hải
	


Nguyễn Thị Thắm
	


Nguyễn Thị Dương
	


Đoàn Phương Anh





